TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CN &QL MÔI TRƯỜNG – NHIỆT LẠNH – CÔNG NGHỆ SINH HỌC            	 
ÑEÀ THI GIÖÕA HOÏC PHAÀN
MÔN HỌC : HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG       
HOÏC KYØ: Hè     NAÊM HOÏC :  2016 - 2017
Thôøi gian thi:   60   phuùt
Ngaøy thi: ____/____/_____
(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài)

MÃ ĐỀ THI : 1

Câu 1 ( 1,5 điểm)
	Theo quan điểm thuyết MO – LCAO, viết cấu hình electron, cho biết từ tính và bậc liên kết của phân tử BO+.

Câu 2 (2,5 điểm)
Nguyên tố X có giá trị 4 số lượng tử của electron cuối cùng điền vào mức năng lượng cao nhất như sau : n = 3, l = 2, ml = -1, ms = -1/2.
a) Xác định nguyên tố X.
b) Viết cấu hình electron của ion X2+, X3+.

Câu 3 (1 điểm)
Tìm khối lượng mol phân tử của 3,71g chất khí ở 180C, áp suất 765mmHg chiếm thể tích là 0,00229m3. 

Câu 4 (1,5 điểm)
Giải thích các trạng thái hóa trị của Si theo thuyết VB.

Câu 5 (2 điểm)
Trộn 30 cm3 khí metan (720cmHg), 40 cm3 khí hidro và 10 cm3 CO (816cmHg) ở cùng nhiệt độ. Tính áp suất ban đầu của khí hidro, biết áp suất chung của hỗn hợp là 687cmHg, giả sử sự giãn nở thể tích không đáng kể.

Câu 6 (1,5 điểm)
Cho biết trạng thái lai hóa và cấu trúc phân tử của nguyên tử I trong phân tử IF5. 


----HẾT---
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MÃ ĐỀ THI : 2
Câu 1 (1,5 điểm)
Giải thích các trạng thái hóa trị của Ge theo thuyết VB.

Câu 2 (1,5 điểm)
Cho biết trạng thái lai hóa và cấu trúc phân tử của nguyên tử Cl trong phân tử ClF3. 

Câu 3 (1 điểm)
Ở 200C, áp suất 775,2 torr; 0,1g một chất khí chiếm thể tích là 0,0221dm3. Tìm khối lượng mol phân tử chất khí đó.

Câu 4 (2 điểm)
Trộn 0,3m3 khí metan, 0,4m3 khí nitơ (63KPa) và 0,1m3 SO2 (81,6KPa) ở cùng nhiệt độ. Tính áp suất ban đầu của khí metan biết áp suất chung của hỗn hợp là 68,7KPa.

Câu 5 (2,5 điểm)
Nguyên tố X có giá trị 4 số lượng tử của electron cuối cùng điền vào mức năng lượng cao nhất như sau : n = 3, l = 2, ml = 0, ms = -1/2.
a) Xác định nguyên tố X.
b) Viết cấu hình electron của ion X2+, X3+.

Câu 6 (1,5 điểm)
	Theo quan điểm thuyết MO – LCAO, viết cấu hình electron, cho biết từ tính và bậc liên kết của phân tử NO+.

----HẾT---
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MÃ ĐỀ THI : 3

Câu 1 (1,5 điểm)
Cho biết trạng thái lai hóa và cấu trúc phân tử của As trong phân tử AsF3.

Câu 2 (1,5 điểm)
	Theo quan điểm thuyết MO – LCAO, viết cấu hình electron, cho biết từ tính và bậc liên kết của phân tử C22-.

Câu 3 (1 điểm)
Tìm áp suất của 0,2mol khí cacbon dioxit chiếm thể tích 1320cm3 ở 250C, với giả thiết rằng cacbon dioxit  là một chất khí lý tưởng.

Câu 4 (1,5 điểm)
Giải thích các trạng thái hóa trị của Ga theo thuyết VB.

Câu 5 (2,5 điểm)
Nguyên tố R có 13 electron trên phân lớp p. 
a) Xác định vị trí của nguyên tố R trong bảng hệ thống tuần hoàn.
b) Xác định giá trị 4 số lượng tử của electron ngoài cùng điền vào mức năng lượng cao nhất của nguyên tố R.

Câu 6 (2 điểm)
Trộn 3m3 khí metan (72mmHg), 4m3 khí hidro và 1m3 CO (81,6mmHg) ở cùng nhiệt độ. Tính áp suất ban đầu của khí hidro, biết áp suất chung của hỗn hợp là 68,7mmHg, giả sử sự giãn nở thể tích không đáng kể.

----HẾT---
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MÃ ĐỀ THI : 4

Câu 1 (2,5 điểm)
Nguyên tố R có 10 electron trên phân lớp s. 
a) Xác định vị trí của nguyên tố R trong bảng hệ thống tuần hoàn.
b) Xác định giá trị 4 số lượng tử của electron cuối cùng điền vào mức năng lượng cao nhất của nguyên tố R.

Câu 2 (1 điểm)
Tính số mol amoniac trong bình đựng 0,007m3 ở 20atm và 1000C, với giả thiết rằng amoniac là một chất khí lý tưởng.

Câu 3 (1,5 điểm)
Giải thích các trạng thái hóa trị của As theo thuyết VB.

Câu 4 (1,5 điểm)
	Theo quan điểm thuyết MO – LCAO, viết cấu hình electron, cho biết từ tính và bậc liên kết của phân tử B22-.

Câu 5 (2 điểm)
[bookmark: _GoBack]Trộn 3m3 khí metan (7,2KPa), 4m3 khí hidro (6,3KPa) và 1m3 CO ở cùng nhiệt độ. Tính áp suất ban đầu của khí cacbon oxit, biết áp suất chung của hỗn hợp là 6,87KPa, giả sử sự giãn nở thể tích không đáng kể.

Câu 6 (1,5 điểm)
Cho biết trạng thái lai hóa và cấu trúc phân tử của Ge trong phân tử GeI2.

----HẾT---

